[bookmark: _Hlk102475388]HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ KHOÁN QUẢN
A.  Địa chỉ truy cập:
1. Internet: https://pchatinh.click
B. Giới thiệu chương trình
1. Giao diện
[image: ]
	Chương trình có 3 phần chính:
1. Memu ngang phía trên: Truy xuất nhanh các nội dung báo cáo chính.
2. Menu dọc bên trái: Truy xuất và nhập dữ liệu các báo cáo.
3. Nội dung chính: Hiển thị nội dung báo cáo, các chức năng cập nhật dũ liệu.
C. Hướng dẫn sử dụng
I.  QUẢN LÝ KHOÁN QUẢN
1. Quản lý nhân viên.
[image: ]
Từ menu dọc truy cập  link “Quản lý nhân viên”
· Đây là chức năng Quản lý nhân viên, trong đó có Thêm nhân viên, xem chi tiết, sửa thông tin nhân viên, xóa nhân viên (chỉ dành cho tài khoản admin)
· Màn hình hiển thị toàn bộ nhân viên của đơn vị, và được phân trang.
a. Thêm nhân viên
[image: ]
· Từ màn hình chính “Quản lý nhân viên” bấm vào chức năng thêm nhân viên, người dùng nhập thông tin đầy đủ nhân viên và bấm “Ghi” để tạo thông tin một nhân viên mới, bấm hủy để bỏ qua.
b. Sửa thông tin nhân viên
[image: ]
Bấm vào nút “Sửa” để sửa thông tin nhân viên, sau khi sửa thông tin xong thực hiện bấm “Cập nhật” để lưu thông tin, bấm “Hủy” để bỏ qua.
[image: ]
c. Xóa nhân viên
Bấm vào nút “Xóa” để xóa nhân viên, 
[image: ]

· Ok để xác nhận xóa, cancel để bỏ qua
2. Quản lý ĐZ và TBA 
· Từ menu dọc bấm vào “ Thông tin ĐZ và TBA”
[image: ]
a. Thêm mới (Trạm/Đường dây) 
[image: ]
Nhập thông tin:
Mã phần tử điện (theo quy định phần mềm CMIS)
Loại phần tử điện ( CC: Công cộng, CD: Chuyên dùng) 
Tính chất nút: T: Trạm , X: Xuất truyến
b. Sửa thông tin phần tử điện:
[image: ]
Nhập các thông tin cần chỉnh sửa Phần tử điện sau đó cbaams cập nhật để lưu, bấm nút Hủy để bỏ qua!
c. Xóa phần tử điện 
[image: ]
Bấm nút xóa và bấm ok để xác nhận xóa ,  cancel để bỏ qua

3. Cập nhật thông tin khoán quản
Từ menu dọc, bấm vào “Cập nhật thông tin khoán quản”
[image: ]
Bấm chọn ĐZ và trạm biến áp để thực hiện cập nhật khoán quản
[image: ]
Tiếp tục bấm váo “Cập nhật thông tin khoán quản” để cập nhật nhân viên quản lý cho ĐZ hoặc TBA đã được chọn.
[image: ]
[image: ]
Người dùng tick chọn những nhân viên quản lý ĐZ hoặc TBA sau đó bấm “cập nhật”.
4. Tra cứu khoán quản theo tên nhân viên
[image: ]
Người dùng nhập tên nhân viên để tìm kiếm
(điều kiện tìm kiếm gần đùng, kết quả hiển thị sẽ chứa chuỗi ký tự mà người dùng nhập vào)
[image: ]
Người dùng bấm vào nút xem để xem thông tin nhân viên quản lý các ĐZ và Trạm biến áp nào.
[image: ]
Sau khi bấm vào xem chưng trình sẽ hiển thị Thông tin khoán quản của nhân viên đã được tìm kiếm.
[bookmark: _GoBack] (Trên đây là hướng dẫn sử dụng chương trình Quản lý khoán quản, mong nhận được đóng góp từ Ban lãnh đạo, các phòng ban và các đơn vị, xin cảm ơn!)
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Cp nhat thong tin khoan quan

B Quan Iy khoan quan BZ, TBA L DANH SACH NHAN VIEN

« Théng tin BZ va TBA

« Cap nhat thong tin khoan quan

« Tra ctru khoan quan theo tén nhan vién STT | Donvi Ho va tén Ngay sinh Chirc danh Gigi tinh Xem chi tiét Stra thong tin Xéa
1 Dién lyc Cam Xuyén Pham Tudn Anh 23-05-1981 Giam abc Dién luc Nam [ xem | B Xéa
& Tén that TBA cong con, N N N
geena 2 Dién lirc Cam Xuyén Nguyén Hong Ly 04-10-1972 | Pho Giam ddc Dién lrc Nam = B X6a
+ Chi tiét ton that TBA cong cong 3| oienuccamxuyén Lurong Minh Tién 10-03-1989 | Pho Giam déc Dién lvc Nam [xen ] ['sin | xéa
« Tong hop bao cao
o o 4 Dién Iyc Cam Xuyén Nguyén Van Diing 01-01-1982 Phé Trréng phong Kinh doanh téng hop Nam Xoa
« A.Theo déi bao cao phan tich = L)
. B.Theo d6i tn that theo phan khic 5 Dién Iyc Cam Xuyén Lé Thi Hong 07-08-1982 Phé Trréng phong Kinh doanh téng hop Ni [ xem | B Xoa
« C.Theo ddi ton that 4m, tang/giam dot bién 5 Dién lirc Cam Xuyén “Trdn Thi Thu Hign 03-02-1984 | Ké toan vién BL N = [ si= ] X6a
+ D.Theo ddi ton that phan tich dién mat mat 7 ién e Cm Xuyén Trn inh Phan 10-10-1982 | Nnan vién chuyén tréch van hanh VT&CNTT Nam [xem | B xoa
« E.Theo d6i ton that phan tich dién thwong pham N N
o N . 8 Dién lirc Cam Xuyén “Trdn Thi Linh Chi 11021995 | Cong nhan Quan Iy khach hang N = B X6a
« H.Theo ddi s6 Iwgng TBA theo cong suat
9 Dién lirc Cam Xuyén L& Thi Minh Hang 22.06-1998 | Cong nhan Quan I khach hang N = B X6a
il Cng nghé thong tin 10 | ien e Cam Xuyén Phan Thi Thuong Huyén 18041995 | Cong nhan Quan Iy khach hang N = B X6a
. Sy ¢ cap quang 1 Dién Iyc Cam Xuyén T6 Hoai Nam 08-04-1982 Trudng phong Kinh doanh téng hop Nam [ xem | B Xoa
« Bao cao sy ¢ Hé thong thong tin 12 | Dién luc Cam Xuyén Mai Xuan Tudn 11-06-1986 | Céng nhan QLVH Iudi dién trung ha dp Nam = [ si= ] X6a
+ Theo ddi I6i phan mém 13 | Dién luc CAm Xuyén Tran Quang Nhat 23.07-1974 Trudng phong Ké hoach - K§ thuat Nam [xem | B Xo6a
- Bao céo tdng hop 6 phan mém - - -
B 14 | Dién luc Cam Xuyén Trdn Hitu Hoa 13021985 | Pho trréng phong Ké Hoach - K§ thudt Nam = B X6a
« Dia chi cac phan mém dung chung
15 | Dién luc Cam Xuyén L& Thanh £6 11021978 | Cong nhan k§ thudt luGi dién Nam = B X6a
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L DANH SACH NHAN VIEN

+ Thém nhan vien

STT | Bonvi Hova tén Ngdy sinh | Chirc danh Gioitinh | Xemchitiét | Skathongtin | Xéa

1 Cong ty Dién Lyc Ha Tinh Nguyén Tién Thang 26-10-1978 | Cong nhan Lai xe nang Nam [ xem | B [ x3a |
2 |congtyPiénlucHaTin | Treong ThiHongTrang | 25-04-1972 | Chuyén vién Hanh chinn N [em | (s | 62 ]
3 |congtyDiénLucHaTin | L& Nhu Phrong Anh 28-10-1995 | Chuyén vién Quan hé cong déng va an sinh xa hoi N [em | (s | 62 ]
4 | congtyDiénLucHaTin | Pham Thanh Canh 23.04-1980 | Nhan vién Hanh chinh Nam [em | (s | 62 ]
5 Cong ty Dién Lyc Ha Tinh Nguyén Thi Thu Hién 01-04-1978 | Chuyén vién Quan tri N [ xem | B [ x3a |
6 | congtydiénLucHaTin | CaoThi Phrong Thio 28-02-1981 | Chuyén vién Truyén thong va quan hé béo chi N [em | (s | 62 ]
7 | congtyPiénLucHaTion | HaThiHaivén 1607-1995 | Chuyén vién Quén tr N [em | (s | 62 ]
8 Cong ty Dién Lyc Ha Tinh Nguyén Van Nhat 02-03-1983 | Trwéng phong Ké hoach vat Nam [ xem | B [ x3a |
9 Cong ty Dién Lyc Ha Tinh Nguyén Thé Vi 18-10-1984 | Pho trréng phong ké hoach dau tw xdy dung va sira chira Ion Nam [ xem | B [ x3a |
10 Cong ty Dién Lyc Ha Tinh Nguyén Lé Thanh Nhi 04-12-1991 | Phé trréng phong ké hoach san xudt kinh doanh N [ xem | B [ x3a |
11 | CongtyiénLucHaTinh | Hoang Ha Trang 08-04-1999 | Chuyén vién Quan Iy ddu tw du an N [em | (s | 62 ]
12 | CongtyDiénLucHaTinh | Tran Trong Tuan 10011988 | Chuyén vién Qun Iy du t dur an Nam [em | (s | 62 ]
13 | CongtyPiénLucHaTinh | Trwong Van Huan 13081985 | Chuyén vién quan I tai san, sika chiFa I6n va chi phi khac Nam [em | (s | 62 ]
14 Cong ty Dién Lyc Ha Tinh Nguyén Viét Hing 04-12-1993 | Chuyén vién ké hoach san xuét kinh doanh Nam [ xem | B [ x3a |
15 | CongtyDignLlucHaTinh | L& ThiKiéu Loan 26-08-1979 | Nhan vién Thil kho N [em | (s | 62 ]
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& THAY DOI THONG TIN NHAN SU

Bonvi: Cong ty Bién Luc Ha Tinh
Hovatén: Nguyén Thi Thu Hién Chirc danh : Chuyén vién Quan tri
56 dign thoai : 963337272 Ema hien039@gmail.com

GiGitinh : N Trinh d¢ Dai hoc

Ngay sinh: 1978-04-01 =]
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4 THONG TIN BUONG DAY HOAC TRAM BIEN AP

+ Thém mé&i(Tram/Xudt tuyén)

DANH SACH PHAN TU DIEN

STT | Bonvi ‘ma phan ti Tén phan tir Céng suittram | Maphantircha | Xem | Skra
1 |congtydignilucHaTinh | E157 Tram 110 kv Bén Thiy el 25 root xem | sira
2 | conglyDiénLucHaTin | PA16CTF108 Tram 110 kV Huong Son el 25 71VINH220 xem | sira
3 | congtyDiénLucHaTin | PA16CTF109 Tram 110 kV Huong Kné el 25 171HT500 xem | sira
4 |congtypiéenLucHaTin | THUYDIEN Nha may thy dién el 65 root xem | sira
5 | congtyDiénLucHaTin | PA16CTF102 Tram 500 kV Ha Tinh el 250 root xem | sira
& | congtyDiéenLucHaTin | PAT6CTF101 Tram 220 kV Vinh el 250 root xem | sira
7 | congtyDiénLucHaTin | PAT6CTF110 Tram 110 kv CAm Xuyén el 40 176HT500 xem | sira
8 | congtyDiénLucHaTin | TDHHUONGSON | Thiy dién Hurong Son el 233 root xem | sira
9 | conglyDiénLucHaTin | PA16CTF103 Tram 110 kv Thach Linh el 65 172HT500 xem | sira
10 | CongtyiénlucHaTinh | PAIGCTF105 Tram 110 kV Ky Anh el 25 176HT500 xem | sira
1| ConglyignLlucHaTinh | PAI6CTF107 Tram 110 kV Viing Ang el 63 176HT500 xem | sira
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# NHAP THONG TIN BUONG DAY HOAC TRAM BIEN AP

Bon vi: Cong ty Bién Luc Ha Tinh v
M3 phan tr dién : Tén phan ti dién :
Loai phan ti¥ dién (CC/CD) : Tinh chét nat (TIX) :

‘Céng suat tram : phan tir cha :

2024-11-07 =}
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# SATHONG TIN DUONG DAY HOAC TRAM BIEN AP

Bon vi Cong ty Bién Luc Ha Tinh v
phan tir E15.7 Tén phan ti die Tram 110 kV Bén Thiy
Loai phan ti¥ dién (CC/CD) : TG Tinh chét nat (TIX) : T
‘Céng suat tram : 25 M3 phan tir cha : root
Nguwoi quan Ij: ‘Boan Thai Curong VG Thanh Son,Nguyén Van Phi,Nguyén Thi Thdo,Pham Hai Dirc,Lé S Nam

2024-11-07 =}

K cap nhat
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_ A
Ban ¢ chic chdn mudn x6a ?

#THONG TIN DBUONG DAY HOAC

DANH SACH PHAN TU DIEN

+ Thém mé&i(Tram/Xudt tuyén)

STT | Bonvi ‘ma phan ti Tén phan tir Loai phan tir dién tinh chatnit | Cong sudttram | Maphdntrcha | Xem | Stra

1 |congtydigniucHaTin | E157 ‘Tram 110 kv Bén Thily T T 25 root xem |sia | E2Y
2 | conglyDiénLucHaTin | PA16CTF108 Tram 110 kV Huong Son TG T 25 71VINH220 xem |sia | E2Y
3 | congtyDiénLucHaTin | PA16CTF109 “Tram 110 kV Huong Kné TG T 25 171HT500 xem |sia | E2Y
4 |congtypiéenLucHaTin | THUYDIEN Nha may thy dién TG T 65 root xem |sia | E2Y
5 | congtyDiénLucHaTin | PA16CTF102 Tram 500 KV Ha Tin TG T 250 root xem |sia | E2Y
& | congtyDiéenLucHaTin | PAT6CTF101 “Tram 220 KV Vinh TG T 250 root xem |sia | E2Y
7 | congtyDiénLucHaTin | PAT6CTF110 “Tram 110 kv C&m Xuyén TG T 40 176HT500 xem |sia | E2Y
8 | conatvBicn lwe 43 Tinh | TOHHUONGSON | Thav dien Huona Son. Tc T 5ag oot yem | sia | BT
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# CAP NHAT THONG TIN KHOAN QUAN

Donvi:  Cong ty Dién Luc Ha Tinh

- Théng tin BZ hoic TBA:
Don vi

Cong ty Dién Luc Ha Tinh

- Nhibng nguéi quan 1y:
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# CAP NHAT THONG TIN KHOAN KHOAN

- Théng tin dwong day, TBA
Don vi M3 BZ, TBA Tén DX, TBA Loai
Cong ty Bién Luc Ha Tinh PA16CTF108 Tram 110 kV Hrong Son TG

- Tich chon ngwi quan Iy

([J.Pham Céng Thanh (.Tran Birc Son (J.Nguyén Duy Thing [l Pham Viét Thang (.Nguyén Tién Long
J.Phan Trong Thang J.Trén Van Liéu (J.Trén Thanh Ha L Quy Loi (J.Nguy&n Ngoc Thang
(J.L& Quang Son (J.Pham Héng Thai (J.Pham Quang Tudn CJ.Tran Thi Thanh Huyén ([.Nguyén Binh Lam

([.Nguyén Tién Thang O.Trrong Thi Héng Trang (J.Lé Nhe Phirong Anh [l Pham Thanh Canh (.Nguyén Thi Thu Hién
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L TiM KIEM THONG TIN NHAN SU

Ponvi: CongtyDiénLc HATINh v Tén nhan vién:  Nnap én nhan vién dé tim | Q Tim kiém.
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L TiM KIEM THONG TIN NHAN SU

Ponvi:  Dién luc Ky Anh v Tén nhan viér Q Tim kiém.
- Théng tin nhan vién quan Iy Buong day va TBA
Nim Xem chi

id | Diénlwc Ho va tén Email $6 dién thoai | Ngay sinh | Chirc danh Trinh d6 sinh tiét

595 | Diénlucky | PhamBlic Hoang | Hoangmanucian209@gmailcom | 355486635 | 1995:09- | Cong nhan QLVH ludi diéntrung ha | Cao ddng 1980 Nam [ em |
Anh 20 ap

578 | Diéniucky | HoangVanAnh | hoanganh183919385@gmailcom | 975020211 | 1991-08- | Cong nhan QLVH Iuéi diéntrung ha | Trung cdp 1980 Nam [ em |
Anh 22 ap

547 | Biéniucky | Hoang Trung hoangtrungdung ka@gmailcom | 963355558 | 1979-09- | Trwng phong K& hoach - K thuat | Bai hoc 1980 Nam [ em |
Anh Diing 05

570 | Biéniecky | Hoang Ngoc Lam | hoanglamkyanh@gmail.com 963212324 | 1981-07- | Cong nhan QLVH Iudi diéntrung ha | Cong nhén ky 1980 Nam [ em |
Anh o7 ap thuat

563 | Diénlucky | Hoang Long hoanglongdika@gmail.com 911333124 | 198812 | DOi trwng quan I van hanh o Trung cp 1980 Nam [ em |
Anh 08 aién

569 | Diénlucky | Hoang HEuKién | hoanghuukiendika123@gmail.com | 0986 102 198405- | Cong nhan QLVH ludi diéntrung ha | Cong nhén ky 1980 Nam [ em |
Anh 984 21 ap thuat

541 | Diéniucky | Hoang Bai Curong | hdcuongss@gmail.com 943486928 | 1989-01- | Cong nhan quan Iy thiét bi do ém | Cao aing 1980 Nam [ em |
Anh 09

551 | Biénlucky | Hoang irc Hing | duchungex@gmail.com 919913866 | 1991-07- | Cong nhan kj thuat 161 dién Dai hoc 1980 Nam [ em |
Anh 28

- Théng tin phan trang

Trang 1/1, hién thi 8 Nhan vién trong téng sé 8 Nhan vién
Quay lai Ké tiép
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& THONG TIN CHI TIET NHAN VIEN

- Théng tin nhan

Donvi ién lrc Ky Anh

Hova tén Pham Birc Hoang

séor 355486635

Email Hoangmanucian209@gmail.com

Ngay sinh 20-09-1995

Chirc danh Céng nhan QLVH I6i dién trung ha ap
Gioi tinn Nam

Trinh 66 Cao déng

-Quin Iy cic BZ va TBA:

Ma phan tiF dién Tén tén phan ti Loai phan tir dién Céng suat tram Tinh chét nat

PA16KAY30351 TBA Viettel Ky Thinh cD 32 T

XT371E183 Xuét Tuyén 371 E18.3 Ky Anh Lc X




image1.png
Kinh doanh GSMBD Thang: 2 v Nam: 2022 v

Cac chi tiéu SXKD
Két qua cham diém

TONG HOP CAC CHI TIEU KINH DOANH - THANG 2 NAM 2022

. Ty I& Tén that Trong thang Liy ké
. Thu nop tién dién Ponvi Sovéiké  Sovéi Sovoiké  Sovéi
2 s . STT Céc chitieu tinh Ké hoach Thuye hién hoach cuing ky Ké hoach Thie hign hoach ciing ky
- Kiém tra Giam sat : T : 9Ky : T : 9ky
. Do xa dau nguén 1 Diénthuongphdm  kwh 100,000,000 94,237,117 94.24%  114.92% 200,000,000 181,675,156 90.84%  110.35%
- Do xa sau tram cong cong 2 Ty Ié tn that DN % 4.00% 0.00% -4.00% -4.00% 4.00% -70.99% -74.99% -74.99%
3 TTLuoidien 110KV % 1.00% 1.27% 0.27% 0.27% 1.00% 1.27% 0.27% 0.27%
K thuat o
31 Tyletnthdttrung % 2.00% 2.00% 0.00% 2.00% 2.00% 2.00% 0.00% 0.00%
« Ludi dién 110KV the
. Luei dién Trung ha thé 32 Tyletdnthathathé % 5.00% 4.78% -0.22% 0.28% 5.00% 5.00% 0.00% 0.50%
+ S c0 ludi dién trung ha the 4 TyleKhangthanh % 60.00% 57.00% 3.27% -1.27% 60.00% 0.00% 0.00% 0.00%
« Quan ly cong tor toan khong tién mat
5  Doanhthu vnd 200,000,000,000 179,496,370,561 89.75%  116.43% 400,000,000,000 343471,343,481 85.87% 111.28%
&TT Diéu khién xa . N
6  Giabinhquan vnd 2,000.00 1,905.00 95.24% 87.02% 2,000.00 1891.00 9453%  100.84%

. Sy cb trudc mién trv
. Su cb Ké hoach truéc mién trir
. Téng hop s ¢ trwéc mién trir




